	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 512/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỐI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật kịp thời để công bố.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 4
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (qua mạng)
- CT và các PCT UBND tỉnh
- Các PCVP UBND tỉnh
- Lưu: VT, KSVX.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Khắc Đính


PHỤ LỤC
THỦ MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

	Stt
	Thủ tục hành chính
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định
	Cơ quan thực hiện

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	3
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	5
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
	Sở LĐ - TB&XH
	Sở LĐ - TB&XH

	6
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

	7
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

	8
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

	9
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.


Mục 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

	Stt
	Thủ tục hành chính
	Quyết định công bố
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

	1
	Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
	Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh
	Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
	Sở LĐ - TB&XH

	II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý.
	Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
	Sở LĐ- TB&XH

	
	
	
	
	Sở LĐ- TB&XH

	2
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý.
	
	
	

	
	
	
	
	Sở LĐ- TB&XH

	3
	Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Déc lap - Tw do - Hanh phiic
$6: 512 /Qb-UBND Thira Thién Hué, ngayO7 thing '3 ndm 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong bo thii tuc hanh chinh méi ban hanh, thi tuc hanh chinh bi bai bé
thudc-phan-virebwc nang quan ly ciia S& Lao dong — Thuong binh va X3 hji

¢HU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Camew Lus To chic chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Can ctt Nghi dinh sb 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
phu vé kiém soat thd tuc hanh chinh;

Nghi dinh sb 48/2013/NB CP ngay 14 thang 5 ndam 2013 cia Chinh phu stra
dbi, bd sung mot sb diéu cia cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tyc hanh
chinh;

chinh; "
Can cit Théng tu sé 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cia Bo \

trudng, Cha nhiém Vian phong Chinh phu hudng dan nghiép vu vé kiém soat thu tuc \é

hanh chinh;

Xét d& nghi coa Giam dbc S& Lao dong - Thuong binh va X& hdi va Chanh
Vén phong UBND tinh Thira Thién Hué,

QUYET PINH:

Pidu 1. Cong b kém theo Quyét dinh nay thd tyc hanh chinh méi ban hanh,
thd tuc hanh chinh bi bai b thudc pham vi, chirc nang quéan ly cia S& Lao dong —
Thuong binh va X3 hoi.

Truong hop tha tuc hanh chinh néu tai Quyét dinh nay duogc co quan hanh
chinh nha nuéc ¢6 thim quyen sira d6i, bd sung hoic bii bd sau ngay Quyét dinh nay
c6 hiéu lyc thi dugc 4p dung theo ding quy dinh cha co quan nha nuéc co thdm
quyén va phai dugc cap nhat kip thoi dé cong bd.

Piéu 2. S& Lao dong — Thuong binh va X& hi cé trach nhi¢m cép nhét cac thu
tuc hanh chinh dugc cong bb tai Quyét dinh nay vao Hé thong théng tin thi tuc hanh
chinh tinh Thira Thién Hué theo ding quy dinh; niém yét, céng khai cac thu tuc
hanh chinh ndy tai tru s& co quan va trén Cbng thong tin dién tr cha don vi; trién
khai thuc hién giai quyét cac thi tuc hanh chinh thudc thdm quyén theo hudng dan
tai Phy luc kém theo Quyét dinh nay.

Pidu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Nghi dinh s 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 ca Chinh phi vé sira A -
d6i, bd sung mdt sé diéu cia cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thi tuc hanh /i <






Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh; Gidm dbc S& Lao dong —
Thuong binh va X héi Chi tich UBND céc huyén, thi x4, thanh ph0; Thu trudng cic
co quan, don vj va cic to chirc, ¢4 nhén c6 lién quan chiju trach nhiém thi hanh Quyét
dinh nay./.

Noi nhgn: KT. CHU TICH
- Nhu diéu 4; ~__ PHO CHU TICH
- Cuc Kiém so4t TTHC - VPCP (qua mang); .~

- CT va cac PCT UBND tinh; -
- Cac PCVP UBND tinh;

- Luu: VT, KSVX. -

Pinh Khic Pinh





Phu luc

. CHINH MOI BAN HANH, THU TUC HANH CHINH B]

Phéan I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH
Muc 1. Danh muc thi tuc hanh chinh m&i ban hanh

&M VI, CHUC NANG QUAN LY CUA SG LAO PONG -
VA XA HQI TINH THU’A THIEN I-IUE

Co quan
c6 tham Co quan
Stt Thii tuc hanh chinh quyén qual
£ thuc hién
quyet * ’
dinh
I. LINH VU'C AN TOAN LAO PONG
1 Khai béo dua vao sir dung cac loai may, thiét bj, vat| S&LD- So LD-
tu ¢6 yéu cdu nghiém ngit vé an toan lao dfng. TB&XH | TB&XH
IL. LINH VU'C BAO TR( XA HOI
bing ky thanh 13p co s& tro giup x3 héi ngoai cong S§ LD- S§ LD-
1 |lap thudc thdm quyén giai quyét ciia S& Lao déng — TB&XH | TB&XH
Thuong binh va X3 héi.
Ding ky thay dbi noi dung gidy chimg nhan ding ky
? thanh Iap d6i véi co so tro giup x& hdi ngodi cong lap | So LD- So Lb-
thuéc tham quyén thanh lap cia S& Lao dong —| TB&XH | TB&XH
Thuong binh va X3 hgi.
. t(}illfl thé co sgl ;Irlc,;l gliup >Eﬁ hs()(‘; Iigoald?ongjaggguoc S§ LD- Sé LD-
lam quyen thanh fap cua a0 dong 2| TB&XH | TB&XH
binh va X34 hoi.
Cép gidy phép hoat dong d6i v6i co s trg gitp x4 hoi S5 LD- S§ LD-
4 |thudc thim quyén cdp phép cliia S Lao dong - TB&XH | TB&XH
Thuong binh va Xa hoi.
Cap l.,a’l, diciu cn}}mh’ gidy pheI? hoat dc,n}g doi voi oSt | oo p. Sé Lb-
5 |trg giup x& hoi c6 gidy phép hoat dong do S& Lao TB&XH | TB&XH
dong — Thuong binh va X3 héi cap.
Nguoi Nguoi
6 Tiép nhan dbi tu'o'ng bao trg xa hdi ¢ hoan canh dic dlmg, dau du‘ng dau
biét khd khin vao co sé trg giup xa hdi cap tinh. co ?‘0 tr~q co ?0 tr~q
giup x3 giup x@
héi cap hoi cap

IF] e






tinh. tinh.
Nguoi Ngudi
dimg déu | dimg dau
Tiép nhén d6i tugng can bao vé khan cép vao ¢co SO | cosdtrg | cosdtrg
trg gitip x4 hoi cép tinh. gitp x& giap xa
hoicdp | héicap
tinh. tinh.
Nguoi Nguoi
dimg ddu | dimg dau
Tiép nhan d6i tugng tw nguyén vao co s& trg gilp x4 | cosdtrg | cosd trg
hoi cép tinh. gilipxa | giGp xa
hoi cép héi cép
tinh. tinh.
Nguai Ngudi
Dimg trg gitip x hoi tai co s trg gitp x4 hoi cip | dingdau | dimg dau
tinh. cq §0 tl})‘ cq ’sor tr~q
giap xa giup x4
héicap | hoiclp
tinh. tinh.






Muc 2. Danh muc thit tuc hanh chinh bij bai bo

Co
Quyét Tén VBQPPL quy q:n:: éll:o
Stt Thi tuc hanh chinh dinh cong | dinh viéc bai bo, hity A
bb bé TTHC quyen
quyet
dinh
1. LINH VUC AN TOAN LAO PQNG
Quyét dinh Thong tu s&
2419/QD-
1z v oz oA A 16/2017/TT-
Khai bao thiét bi c6 yéu cau| UBND \ .
1 |nghiém ngét vé an toan lao ngay BLDTBXH ngy | S6LD-
~ ' 08/6/2017 «cia B¢ | TB&XH
dong. 11/10/2016 . n .
. truébng Bo Lao dong-
cia UBND | .y /o binh va X3 hoi
tinh
1. LINH VU'C BAO TR( XA HQI
Cép gidy phép hoat dong co
50 chan} séc nguoi k‘h_uyet Sy LP-
1 | tét, co s& cham s6c ngudi cao
R: 4Re 1o 2 A A TB&XH
tuol doi vai co s& thude cip ) )
tinh quan ly. Quyét dinh | Nghj dinh )
A1 Ak dar A —| 2419/QD- | 103/2017/ND-CP ngay
Cap Jai, dicu chinh gidy phep | “ypNp | 12/9/2017 ciia Chinh | o,
co s& chdm soc nguoi khuyét \ . : A ol S¢ Lb-
2 | A A L ngay phi quy dinh vé thanh
tat, co s& cham soc nguol cao A oA bt n TB&XH
tudi do i tinh quén 1 11/10/2016 | 14p, t6 chuc, hoat dong,
: pHnnqfan . ciia UBND | gidi thé va quan Iy céac
Tiép nhidn doi tuong vao tinh co sd trg gitp xa hdi
chim séc, nudi dudng tai )
A ’ 3 - ~ So LD‘
3 |Trung tdm Bao trg x8 héi TB&XH

thudc S& Lao dong - Thuong
binh va X4 héi

18 [T






Phin II. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH

I. LINH VU'C AN TOAN LAO PONG

1. Thia tuc “Khai bao viéc sir dung cic loai mdy, thiét bj, vt twr c6 yéu ciu
nghiém ngat vé an toan lao dong”.

1.1. Trinh trr va cdch thire thure hién

a) Trinh tur thire hién:

- Buéc 1: Trong khoang thoi gian 30 ngay trudce hodc sau khi dua vao sir dung
dung may, thiét b, vat tr c6 yéu cAu nghiém ngit vé an toan vé sinh lao déng t6
chitc, c4 nhan 1ap va giri hd so tai B6 phén tiép nhan va tra két qui S& Lao dong-
Thuong binh va Xa héi (Trung tdm Hanh chinh cong tinh).

- Bude 2: Trong thoi glan 05 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan du hé so hop 18,
S6 Lao dong — Thuong binh va Xa hji thdm dinh va ky Gidy xdc nhén khai béo.
Truong hop khong cAp Gidy xac nhén, S¢ Lao dong — Thuong binh va X& hdi cé
cOng van tir chdi va néu rd 1y do khdng cip Gidy x4c nhén khai bdo.

b) Céch thirc thye hién: Nop ho so tryc tuyen trén cong dich vy cOng truc
tuyen hogc ndp truc tiép tai Trung tim Hanh chinh céng tinh, s6 01 L& Lai - Thanh
phd Hué.

Théi gian tiép nhin hd so

Sang: 07 gi& 30 phut - 11 git 00 phat

Chiéu: 14 gio 00 phﬁt - 16 gio 30 phut.

1.2. Thanh phan vi s0 lirgng hd so

a) Thanh phén hé so:

- Phiéu khai béo sir dung dbi tuong kiém dinh;

- Bén sao pho t6 Gidy chimg nhén két qua kiém dinh ca thiét bi.

b) S6 lwgng hd so: 01 bo

1.3. Tho': han gidi quyét: 5 ngdy lam viéc ké tir khi nhén du hd so hop 1&.

1.4. Dbi tugng thyc hién: To chiic, cd nhéan sir dung may, thiét bi, vat tu co
yéu cdu nghiém ngit vé an toan vé sinh lao dong.

1.5. Co' quan thye hién: S Lao dong — Thuong binh va Xa hoi

1.6. Két qua thye hién: Gidy xac nhén khai bao sir dung, my, thiét bi, vat tu
0 yéu céu nghiém ngit v& an toan lao ddng hoic cdng vin thong béo ly do khong
cAp Gidy xac nhén khai bo (trong dé c6 néu rd ly do tir chéi).

1.7. L& phi: Khong

1.8. Tén miu don, miu t& khai:

- Phiéu khai bao sir dung d6i tugng kiém dinh k§ (Phu luc s6 1d ban hanh kém
theo Nghi dinh so 44/2016/NP-CP ngay 15/5/2016 cua Chinh phit)

1.9. Yéu ciu, diéu kién: Khong quy dinh

1.10. Cian cwr phép ly:

- Luét an toan, vé sinh lao dong ngay 25/6/20135;

- Nghl dinh sb 44/2016/ND-CP ngay 15/5/2016 cta Chinh pha quy dinh chi
tiét mot so didu cua Luét an toan, v sinh lao dong vé hoat déng klem dinh k¥ thuét
an toan lao dong, huén luyén an toan, vé sinh lao dong va quan tric mdi truong lao
dong.





- Théng tu s6 16/2017/TT-BLDTBXH ngay 08/6/2017 ctia Bo truéng Bo Lao
dong- Thuong binh va X3 hoi quy dinh chi tiét mdt s6 néi dung vé hoat dong klem
dinh k¥ thuat an toan lao dong doi véi may, thiét bi, vat tr ¢6 yéu cau nghiém ngat vé

an toan lao dgng.

Phy luc Xd: ban hanh kém theo Nghi dinh s6 44/2016/ND-CP ngay 15/5/2016

cua Chinh phu

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Pjc 1ap - Ty do - Hanh phic

PHIEU KHAI BAO SU DUNG POI TUQNG KIEM DINH
Kinh gtri: S& Lao dgng - Thuong binh va X3a héi....

I. THONG TIN TO CHUC, CA NHAN KHAI BAO

1. TEn t8 chiTC, CANNAN: ...ooviiiieniieiiieeiie e eier et e s e e e eaneaes ;
2 DA it e j
3. DIBN ORI +.vveeveeee et et ce ettt s b
B, F oK vvvee et ettt ettt e e e raaaneas 1
g 3
T 787 : 1 1 EESUUTUUTO OO O PO PP TPORON T
II. NOI DUNG KHAI BAO
TT | Tén d6i twong kiém S6 lrgng Noi lip dit sir dung dbi
dinh twgng kiém dinh
2
~ (Kém theo ban phb t6 Gidly chimg nhan két qué kiém dinh s6: .... do Té chirc
kieém dinh.... cap)
..... , ngAy.... thang.... ndm..
PAI DIEN TO CHUC/ CA NHAN
KHAI BAO
(Ky, ghi ré ho tén)






II. LINH VUC BAO TRQ XA HOQI

1. Tha tuc “Ping ky thanh lap co sé trg giap x& hgi ngoai cong lap thuéc
thim quyén giai quyét ciia S& Lao ddng — Thuong binh va Xa héi”

1.1. Trinh tw va cach thirc thue hién

a) Trinh tir thure hi¢n:

- Budc 1: Th chuc cé nhén thanh l4p co s& giri hd so theo quy dinh tai Bo

phén tiép nhan va tra két qua S& Lao déng-Thuong binh va X3 héi (Trung tim Hanh
chinh cong tinh).

- Buoc 2: Trong théi han 05 ngdy 1am viéc ke tir ngay nhan dd hd sohop 1§, S&
Lao dfng - Thuong binh va Xa hoi xem xet va clp giay chimg nhén ding ky thanh

18p co s0. Trudng hop tir chéi cép gidy chimg nhan dang ky thanh l&p co so thi phai
thong bao bang van ban cho nguoi thanh 18p co s biet va néu rd ly do.

b) Cach thirc thwe hi¢n: Nop hd so truc tuyén trén cong dich vu cong tryc
tuyen hodc ndp truc tiép tai Trung tAm Hanh chinh cong tinh, s6 01 Lé Lai - Thanh
pho Hugé.

Thoi gian tiép nhin hd so

Sang: 07 gio 30 phut - 11 gio 00 phut

Chiéu: 14 gio 00 phiit - 16 gi¢s 30 pht.

1.2. Thanh phan va s0 lwrgmg hd so’

a) Thanh phin ho so:

- To khai déng ky thanh lap;

- Phuong an thanh 1ap co sé;

- Dy thao Quy ché hoat dong ciia co s&,

- Ban sao c6 chimg thuc dbi voi gidy to hop phap vé quyen sir dung dat, quyen
s0 hiru nha & hoéc hop déng cho thué, muon dét dai, co s¢ vét chét va tai san gin lién
voi dat phuc vu cho hoat ddng cua co sd,

- Phiéu ly lich tu phap cia cac séng lap vién;

- Ban sao céc gidy to sau:

+ Thé cin cudc cbng dan hodic gidy chimg minh nhan din. Déi véi séng lap
vién 1a ca nhan nudc ngoai, ho chiéu hoic chimg thuc c nhan hop phap khac cla cac
sang lap vién,

+ Quyet dinh thanh lap hodc tai li¢u tuong duong khac cta td chirc va vin ban
Uy quyén; thé cin cudc cong din hoidc glay chimg minh nhén dan hodc h$ chleu,
chu'ng thyc ca nhén hop phap khac clia ngu'on dai dién theo Uy quyén cia td chirc. Dbi
v6i sdng lap vién 1a t6 chirc nudc ngoai thi ban sao quyét dinh thanh 1ap hodc tai liéu
twong duong phai dugc hop phap hoda lanh sy.

b) S6 lwgng hd so: 01 bd

1.3. Thoi han giai quyét: 5 ngay lam viéc ké tir khi nhan da ho so hop 18

1.4. Péi twgng thye hién: TS chirc, ca nhan thanh lap co s& trg gitip xa hdi.

1.5. Co quan thuc hién: S& Lao dong - TB va XH

1.6. Két qua thuye hién: Gidy chimg nhén dang ky thanh lap.

1.7. Lé phi: Khong

1.8. Tén miu don, miu t& khai:

- Tor khai ding ky thanh lap (Mau sb 06);
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- Quy ché hoat dong ciia co sé trg gitip x4 hdi (Mau s6 03b)

(Mdu sé 06 va 03b dwoc ban hanh kém theo Nghi dinh 103/2016/ND-CP).

1.9. Yéu cau, dleu kién:

Dleu kién cap gidy chimg nhan dang ky thanh lap:

- V& tén cia co s¢: Co s& c6 tén g01 bing tiéng Viét va tiéng nudc ngoai, bidu
tugng riéng (néu c6). Tén va bidu tugng ciia co s& phai dap Ung céc diéu kién: Khong
tring I&p hoiic gay nhim lan v6i tén hodc biéu tugng cia co s& khéc da duoc ding ky
trude do; khdng vi pham truyén théng lich sir, vin héa, dao duc va thun phong m¥
tuc cua dan toc.

- C6 hé so dang ky thanh 14p hop 1€ theo quy dinh.

1.10. Can cwr phap ly:

- Nghj dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cta Chinh phu quy dinh vé
thanh lap, t chirc, hoat ddng, giai thé va quan ly cac co so trg giup xa hoi.






Mau sé 03b: Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay
12/9/2017 ciia Chinh phi

TEN CO QUAN, PONVI  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Pjc lap - Tr do - Hanh phic
TEN CO SO TGXH
..... , ngay .... thang ..... nam 20...

QUY CHE HOAT PONG CUA CO SO TRQ GIUP XA HOQI
(Tén co sé tro gitp xi hoi ding ky thanh lap)

4susNcrsrsrssNssassNss T VebssasTsncaNssEETRERR Y I N LR R LR L R T R R R N N Y Y ) BasvenssaseNTeREEEV ISR NS EE

3. Ho va tén, dia chi thuorng tri, quéc tich, sb thé cin cudc cong dan (hodc glay
chimg minh nhén dén hoac ho chiéu hodc chu'ng thyrc ca nhan hop phap khac) cia cac
sang lap vién; phan von gép va gia tri vén gbp ctia mdi thanh vién sing 14p:

T e
T U
e T e
e B
8. Thé thitc thong qua quyét dinh ciia co s&; nguyén thc gidi quyét tranh chip ndi b:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L R R R N R

9. Can cir va phuong phap xac dinh thi lao, tién lwong va thuéng cho cén bd va nhan
vién tai co sd:

P P P Y R R Y Y R Ll T T R T e T L N R R TR

10. Nhitng trudng hop thanh vién cé quyén yéu cdu co so mua lai phin vén gép:





11. Nguyén tic phén chia l¢i nhuan sau thué va xi ly 15:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGUOT PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA CO SO TRQ GIUP XA HOI
(Ky, ghi ré ho tén)
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MAu s6 06: Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phi

TEN BPON VI, TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Pic lap - Tu do - Hanh phiie
TENTO CHUCPANG = e
KY THANH LAP CO SO
TGXH (NEU CO)...
..... , hgay .... thang ..... nam 20...
TO KHAI DPANG KY THANH LAP
(Tén co s& tro gitp xa hoi ding ky thanh 1ap) ...
Kinh gui: ..ooovviiniiiiiiiiiiiiicii e

Cin cir Nghi dinh s6..../2017/ND-CP ngay...thang... nim... cia Chinh pht quy
dinh v& thanh 14p, té chirc, hoat dgng, giai thé va quan Iy cac co s& trg gitp x4 hoi;
Sau khi xay dung Phuong an thanh 14p:

(Tén co s6 tro gitup xd héi @é nghi thanh IGD) ......coo.oooovvviiiiiieeeiiecieee e

Chuing t8i gdm (Céc séng 13p vién hoic dai dién theo phap luat clia to chirc
ding ky thanh 1ap) '

biang ky thanh 14p (tén co s¢ trg gitp xd hoi) hoat ddng trén pham vi lién
tinh/c4p tinh/cép huyén véi cac ndi dung nhur sau:
1. Tén co s@, dia chi tru s&, s dién thoai, $6 faX .......oovveveieneeeieiieeiieenns,
2. Ho va tén, dja chi thudng trd, qudc tich, sé thé can cuéc cong dan/ gidy chimg
minh nhan dan/hd chiéu/sd dinh danh ca nhan hoic chimg thuc ca nhan hop phap
khac cua cac sang 1ap vién hodc ngudi dai dién theo phap ludt cua té chirc ding ky
110 U215 0 ) o S O
3. L0ai hinh CO SO ..o e e e
4. Pbi 100074138 o) 410 6L R
T O 5 L (o -1 oS N
6. CAC Nhi€m VU CTIA CO SO . .einiiintiiitiit it vt iiee e trrta e et eoaaieereroraesinns
7. Vén diéu 1&; vén ciia doanh nghiép thanh lap (vén ddu tu)...........oooiiveeinnnn....
8. Thong tin dAng Ky thué ...t e,
Chung t8i cam két thuc hién dang céc quy dinh cta phap luét./.

PAI DIEN TO CHUC/

CA NHAN PANG KY THANH LAP
(Ky, ghi ré ho tén)
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2. Tha tuc “Ding ky thay ddi ndi dung gidy chirng nhin ding ky thanh lip
ddi v6i co s& tre gitp xi hdi ngoai cong I1ap thudc thim quyén thanh Iip cia S&
Lao dgng — Thwrong binh va X2 hi”

2.1. Trinh tyr va cich thirc thyc hién

a) Trinh ty thyc hién:

- Buée 1: Co s& hd so dé nghj dang ky thay dbi tai B phén tiép nhén va tra két
qua S& Lao dong-Thuong binh va Xa hoi (Trung tdm Hanh chinh c¢éng tinh).

- Buoc 2: Trong thoi han 05 ngay lam viéc ke tir ngay nhan du hd so, S& Lao
dong Thuong binh va Xa hoi xem xét va cap gidy chimg nhin dang ky thanh lap
mdi theo dé nghi cuia co s¢. Trudng hep tir choi thi phai théng bao bing vin ban cho
co s& d& nghij biét va phai néu 18 1y do hoic c4c yéu ciu sta d6i, bd sung hd so.

b) Cach thirc thyc hi¢n: Nop hd so tryc tuyén trén cong dich vu c6ng truc
tuyen hodc ndp truc tiép tai Trung tim Hanh chinh c6ng tinh, s6 01 Lé Lai - Thanh
phé Hué.

Thoi gian tiép nhin ho so

Sang: 07 gib 30 phut - 11 gib 00 phut

Chiéu: 14 gio 00 phut 16 gior 30 phat.

2.2. Thanh phan va s0 hrgng ho so

a) Thanh phan ho S0

- Vian ban d& nghj vé viéc dang ky thay dbi ndi dung gidy chimg nhan ding ky
thanh lap;

- Ban chinh ding ky thanh lap co s& da duoc cap,

- Gi4y to c6 lién quan chimg minh sy thay d61 n6i dung gidy chimg nhan ding
ky thanh lap.

b) So lugmg ho so: 01 bo

2.3. Thb’l han gidi quyét: 5 ngay lam viéc ké tir khi nhan duo hd so hop 18

2.4. Dbi tu'qng thue hién: Co s& tro gitp x3 hdi ngoai cong 13p thude thim
quyén thanh 13p cia S& Lao dong - Thuong binh va X& hoi.

2.5, Co quan thywe hién: S& Lao déng - TB va XH

2.6. Két qua thuc hién: Gidy chimg nhén dang ky thanh lap méi.

2.7. L& phi: Khéng

2.8. Tén miu don, miu to khai: Khéng quy dinh

2.9. Yéu cu, didu kién: Khi thay ddi ndi dung gidy chimg nhan d#ng ky thanh
1ap cua co s0.

2.10. Cin cir phap ly:

- Nghi dinh 50 103/2017/ND-CP ngdy 12/9/2017 cta Chinh phi quy dinh vé
thanh 14p, tb chirc, hoat dong, giai thé va quan 1y cédc co s& tro giup x3 hoi.
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3. Tha tuc “Giai thé co s& trg giap xa hoi ngodi cong lip thuje thAm quyén
thanh lip cia S& Lao djng — Thuong binh va Xa hi”

3.1. Trinh ty va cach thirc thye hién

a) Trinh tw thye hién:

- Bude 1: .

+ Déi véi tredmg hop Co sé b thu hdi gidy chimg nhén ding ky thanh ldp; Co s&
khong du didu kién hoat dong theo quy dinh cua phap luat va co kién nghj cta co quan
Lao déng - Thuong binh va Xi héi dia phuong va trudng hop khac theo quy dinh cla
phép luat: Co quan Lao dong - Thuong binh v X4 hdi dia phuong phéi hop véi co sé ¢o
vin ban dé nghi giai thé giri tai B phan tiép nhan va tra két qua S& Lao ddng-Thuong
binh va X& héi (Trung tdm Hanh chinh cOng tinh).

+ D01 v6i trudmg hop td chirc, ca nhan ding ky thanh lap co s& ¢6 don dé nghj
giai thé: t8 chirc ca nhan ndp hd so gidi thé co s& theo quy djnh dén S& Lao dong -
Thuong binh va Xa héi.

- Budc 2: Trong thoi han 15 ngay lam viéc k& tir ngay nhén du hd so, 8¢ Lao
dong - Thuong binh va Xa hdira quyét dinh giai thé. Trudng hop khong déng y viéc giai
thé thi ¢6 van ban tra 1i va néu 1 1y do.

b) Céch thirc thwe hién: Nop hd so truc tuyén trén cong dich vu cdng truc
tuyen hodc ndp truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh cdng tinh, s0 01 L& Lai - Thanh

phd Hué.
Théi gian tiép nhén hd so

Sang: 07 gib 30 phut- 11 gibr 00 phat

Chiéu: 14 gid 00 phut 16 gi& 30 phut.

3.2. Thanh phan va s6 lwong hd so

a) Thanh phén hd so:

- Don dé nghi giai thé co s& cua tb chire, ca nhan ding ky thanh 18p co sé;

- Ban ké khai tai san, tai chinh va phuong an xir ly;

- Danh sach dbi tugng va phuo‘ng an giai quyét khi co s& giai thé;

- Cac tai lidu 1ién quan khac (néu co);

- Klen nghi glal thé co s& clia co quan c6 thdm quyén (néu co).

b) S6 hrgng ho se: 01 bo

3.3. Thoi han gidi quyét: 15 ngay 1am viéc ké tir khi nhén da hd so hop 1

3.4. Dbi twong thire hién: Co s& tro gitip X3 hoi; td chitc, c4 nhan ding ky thanh
18p co sd; co quan Lao dng - Thuong binh va X4 héi dia phuong.

3.5. Co quan thuc hién: S& Lao dong - TB va XH

3.6. Két qua thyre hién: Quyét dinh giai thé co s6.

3.7.L¢ phl Khéng

3.8. Tén méu don, miu t& khai:

- Don d& nghi giai thé co s& (Mdu sé6 04b, ban hanh kém theo Nghi dinh s6
103/201 7/ND—CP)

3.9. Yéu ciu, diéu ki¢n:

Co s& bj giai thé trong cac trudmg hop sau: Co s& bi thu hdi gidy chimg nhan dang
ky thanh lap; Co s& khdng du diéu kién hoat dong theo quy dinh cua phap luat va c6 kién
nghi cua co quan Lao dqng TB va XH dia phuong; Té chirc, c4 nhan ding ky thanh 13p
co s& ¢6 don dé nghi giai thé; Trudong hop khac theo quy dinh cia phép luat.
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3.10. Cén cir phip ly:

- Nghi dinh sé 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh phid quy dinh v&
thanh 14p, t6 chirc, hoat dong, gii thé va quan ly cac co s& tro gitip x3 hdi.

- Thong tu s6 33/2017/TT-BLPTBXH ngay 29/12/2017 cia Bo Lao dong -
Thuong binh va X4 hoi huéng din vé co ciu td chirc, dinh mic nhan vién va quy trinh,
tiéu chuén trg giup x4 hoi tai co s¢ trg gidp x3a hoi.
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M3u s6 04b: Ban hanh kém theo Nghi dinh sé6 103/2017/ND-CP ngay
12/9/2017 ciia Chinh phu

TEN CO QUAN, PON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Péc 1ap - Ty do - Hanh phic
TENCOSGTGXH... ==
..... , hgay .... thang ..... ndm 20...

-----------------------------------------

Cén cir Nghi dinh s6..../2017/ND-CP ngay... thang...ndm... cba Chinh phu quy
dinh v& thanh lap, t6 chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy céc co s& trg gitp xa hdi;

(Tén co s6 bdo tro xd hoi dé nghi gidi THE) <ot

Chiing t6i gbm:

| RO OO PO PP PSRN ST IR

2SO SO SOOI PSOPOIOP TS PP P PP PP

K TSROSO U OO SR PPTRUPIOR P PP PSPPI
Lam don pay trinh ..o kém theo mdt bé héd so

dé nghj giai thé co so tro gitp xa héi (tén co s& trg gitp xd hoi dé nghl giai thé)

.................. hoat dong trén pham vi ................... v6i mdt s6 ly do sau:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiing t6i cam két thuc hién ding cdc quy dinh ctia phép luat./.

NGUUI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA CO’ SO TRQ GIUP XA HOQI
(Ky, ghi rd ho tén)
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4. Thi tuc “Cép gidy phép hoat dong d6i véi co sé trg givp xa hdi thuje thim
quyén cdp phép clia S& Lao dong — Thuong binh va Xi hi”

4.1. Trinh tur va cach thirc thyc hién

a) Trinh ty thyuc hién:

- Buée 1: Co s& ndp hd so tai B4 phén tiép nhan va tra két qua S& Lao dong-

Thuong binh va X3 héi (Trung tAm Hanh chinh c¢6ng tinh).
- Budc 2: Trong théi han 15 ngay lam viéc k& tir ngay nhan da hd so, S& Lao
dong - Thuong binh va X& hdi thim dinh, cép gidy phép hoat dong.

b) Cach thirc thye hi¢n: Nop hd so truc tuyén trén cong dich vu cdng truc
tuyen hodc ndp truc tiép tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh, s6 01 L& Lai - Thanh
phd Hué.

Thoi gian tiép nhén hd so

Sdng: 07 gio 30 phat - 11 gic‘r 00 phit

Chiéu: 14 gid 00 phut 16 gio 30 phut.

4.2. Thanh phan vé s6 lrgng ho so

a) Thanh phan hd S0

- To khai d8 nghi cp glay phép hoat ddng cuia co so;

- Ban sao cdng chung gidy chimg nhén dang ky thanh ldp co s& hoac quyét dinh
thanh lap theo quy dmh cuia phap luat.

b) S6 lwgng hd so: 01 bo

4.3. Thfn han gidi quyét: 15 ngay 1am viée ké tir khi nhan du hd so hop 1&

4.4. Pbi twgng thye hién:

- Co s& thude bd, co quan ngang by, co quan thude Chinh phu; co quan trung
uong ciia td chirc chinh trj - xa héi va co quan trung uong cua td chitc xa hdi - nghé
nghiép c¢é tru s& clia co & dat tai dja phuong.

- Co s& do co quan, td chirc cip tinh thanh lap hodc cép gidy chimg nhén dang ky
thanh lap.

45. Co quan thuwe hién: SO’ Lao dong - TB va XH

4.6. Két qua thwre hién: Gidy phép hoat déng.

4.7. L& phi: Khong

4.8. Tén miu don, miu & khai:

- T& khai dé nghi cép gidy phép hoat dong (Mdu sé 09 ban hanh kém theo Nghi
dinh sé 103/201 7/ND-CP).

4.9. Yéu céu, diéu kién:

- Co s& trg gitp x& hi cong lap, ngoai cong 1ap da dugce thanh lap, dugc cap gidy
ching nhén dang ky thanh 13p theo quy dinh hodc co s& trg gitp XH duoc thanh 14p hop
phap theo quy dinh ciia phap luat vé t chirc, hoat déng va quan 1y héi hoic co s& trg
gitip xa hoéi dugc thanh lap theo quy dinh cua phép luét vé doanh nghiép.

- Nguoi ding d4u co s& phai c6 nang luc hanh vi dén su diy du; ¢6 phdm chét dao
dirc tbt, khong mac t& nan x4 hdi va khong thudc dbi tugng bj truy ciru trach nhiém hinh
su hodic d4 bj két an ma chua dugc x6a an tich.

- C6 nhén vién truc tiép tu van, chim séc dbi tuong.

- Trudmg hop co s& ¢ chim séc, nudi dudng déi tugng thi phai dam bao cac didu
kién quy dinh tai khoan 1, khoan 2 va khoan 3 Diéu 26 va Myc 1 Chuong IV Nghj dinh
s6 103/2017/NP-CP.
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4.10. Cin cir phip ly:

- Nghj dinh s§ 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cua Chinh phu quy dinh vé
thanh 1ap, 18 chirc, hoat dong, gidi thé va quan Iy céc co s trg gitp xa hoi.

- Théng tu s6 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cta B6 Lao dong-
Thuong binh va X4 héi huéng déan vé co clu td chirc, dinh mic nhéan vién va quy trinh,
tidu chudn trg giup x4 hdi tai co s& trg gitip x4 hoi.
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M3u s6 09: Ban hanh kém theo Nghi dink sé 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

TEN CO QUAN, BON VI CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Poc lap - Tw do - Hanh phiic
TEN CO SO TRQ GIUP ——
XA HOI
...... , hgay .... thang .... ndm 20 ...

TO KHAI PE NGHI CAP GIAY PHEP HOAT PONG
(Téncosotrg giUp XA hO1) .oovvvviviiniiiiiiiiiiiici
Kinh giri: ..o

Cén cir Nghj dinh sb..../2017/ND-CP ngdy...thang...ndm... cla Chinh phu quy
dinh vé thanh 1ap, to chirc, hoat dong, g1a1 thé va quén ly cac co s& trg gitp x4 hi;

Can cir Quyét dinh sb.. /QD— ngay .... vé vigc thanh lap co s¢ .... hodc Gidy
ching nhén dang ky thanh 1ap so . ngéy ....... do co quan/don vi cap

(Tén co s trg gip xa ho1)......oeeenanninis dé nghi (co quan c6 tham quyen cap
gidy phep hoat dong) .............. cap gidy phép hoat dong véi cac ndi dung sau:
1. THONG TIN VE CO SO
1. Tén co s&, dia chi tru s&, sb dién thoai, SO TAXK e ereveereseeseeeeeeeeeesssisrresseseesnesesnassersanans
2. Loai hinh €O SO viiieirieeecee sttt s s e e
3. CRUIC NEANG. .. erveneecercmeesesristsiess st saee e b st s e s s Ebbasar bbb am s b TR s bt aes
IL N()I DUNG HOAT PONG PE NGH] CAP, CAP LAI PIEU CHINH GIAY
PHEP HOAT PONG
1. DOT tONE PHUC VEL...vieeereceecvrirciriesetreeresessesressissssessss st ns s st sasssesss et s
2. Quy MO hoat QONE.....covvrreireiitirci i
3. CO SO VAL CHAL....oeoeeerceeretser e re st sar st as b ss bbb
4. Dia ban hoat AONE.......cccoviiriiiiiriirir e e e
5. Cac nhiém vu dugc cAp phép hoat QONE.........cocovemvrcrrirniseiarenervesieemnessssasssens

Khi (Tén co s6 trg giap XA hGi).....ovinieieniiiinnnn, di vao hoat dong
s€ cung cép dich v trg giup xa hoi cho céc dbi twong bao trg xa hoi va ngudi dan co
nhu cu, s& gop phin bao dam an sinh x& hdi va phat trién kinh té - xa hoi cla dia
phuong.

Chung t61 cam két thyc hién ding céc quy dinh cta phap luét./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA CO SO TRQ GIUP XA HO!
(Ky, ghi ro ho tén)
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5. Thu tuc “Cip lai, di€u chinh gidy phép hoat dong déi véi co sé trq glup
x3 hdi ¢6 gidy phép hoat déng do Sé Lao dong — Thwong binh va Xi hji cap

5.1. Trinh twr va cach thire thuwe hién

a) Trinh tyr thyre hlgn

- Buoc 1: Co s& np hd so tai B phan tiép nhin va tra két qua S& Lao dong-

Thuong binh va X4 héi (Trung tdm Hanh chinh cong tinh).

- Budc 2: Trong thdi han 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén da hd so hop I¢, S&
Lao dong - Thuong binh va X4 hoi thAm dinh, cip lai hoic diéu chinh gidy phép hoat
dong.

b) Cach thirc thye hi¢n: Nop hd so trec tuyen trén cong dich vu cdng truc
tuyen hodic ndp truc tiép tai Trung tim Hanh chinh céng tinh, s6 01 Lé Lai - Thanh
phd Hué.

Théi gian tiép nhéan hd so

Sang: 07 git 30 phut - 11 giér 00 phut

Chiéu: 14 gio 00 phut 16 gi 30 phut.

5.2. Thanh phan va s6 lwgng hd so

a) Thanh phan hd so:

- Véan ban dé& nghi diéu chinh, cép lai gidy phép;

- Glay phép hoat dong;

- Gidy t& chimg minh thay ddi tén goi, dja chi tru s&, nguai ding d4u, loai hinh
cO s@, nhiém vu va d1a ban hoat dong.

b) S6 lwgng hb so: 01 bo

5.3. Thm han giai quyét: 15 ngay lam vige k& tir khi nhén da hd so hop 18

5.4, Poi twong thye hién: Co s& c6 glay phép hoat dong do Sé Lao dong —
Thuong binh va X4 héi cap.

3.5. Co’ quan thuye hién: S¢ Lao dong - TB va XH

5.6. Két qua thwe hién: Gidy phép hoat ddng dugc cip lai hoic diéu chinh ndi
dung.

5.7. L€ phi: Khong

5.8. Tén miu don, miu t& khai: Khong quy dinh

5.9. Yéu ciu, didu kién:

- Khi thay dbi tén goi, dia chi tru s&, ngudi dimg diu, loai hinh co s&, nhiém vy
va dia ban hoat ddng, co s& phai lam thi tuc dé nghi diéu chinh gidy phép. Truong
hop thay doi hinh thirc to chirc, chia, tach, hop nhat, sap nhip phai lam tha tuc de
nghi cap lai glay phép hoat dong.

- Khi gidy phép hoat déng bj mét, bj hu hong thi co s& phai dé nghi cdp lai gidy
phép.

5.10. Can cir phap ly:

- Nghi dinh 56 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ciia Chinh phi quy dinh vé
thanh 14p, tb chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy cic co s& trg gitp x4 hoi.

- Thong tu s 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cua B$ Lao ddng-
Thuong binh va Xi hdi huong dan vé co cau té chic, dinh mic nhén vién va quy
trinh, tiéu chuén trg gitp x4 hoi tai co s& trg giup x4 hoi.
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6. Thii tuc “Tiép nhan ddi twgng bao trg xi hdi c6 hoan cinh diic biét kho
khiin vao co s& trg gitp xa hdi cip tinh”

6.1. Trinh ty va ciach thirc thue hign

a) Trinh tu' thue hién:

- Buoc I: Déi tugng hodc ngudi giam ho chuén bi hd so theo quy dinh giri Chu
tjch UBND cép xa.

- Budc 2: Trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhén duge hd so, Hoi
ddng xét duyct cdp x4 cé trich nhiém xét duyét va niém yet cong khai két qua xét
duyet tai tru s& UBND cép x4 trong thdi gian 07 ngay lam viéc, trir nhimg thdng tin
vé HIV cia d6i tuong.

- Budc 3: Trong thoi han 07 ngay lam viée, ke tir ngay nhén dugc hé so coa
dbi tuqng va van ban d& nghj cta Chu tich UBND cép x4, Phong Lao dong - Thuong
binh va X4 hoi thim dinh, trinh Chii tich UBND cap huyen

- Budc 4: Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhén dugc van ban trinh
cta Phong Lao ddng - Thwong binh va X4 hoi, Chu tich UBND cép huyén cé vin ban
dé nghj co quan quan Iy truc tiép co s& (néu vao co s& cap tinh) va nguoi ding dau
co s& tiép nhén ddi tugng vao co so.

- Bude 5: Trong thoi han 07 ngay lam viée ké tir khi nhén duoc ho SO va van
ban d& nghi caa Chu tich UBND cap huyen, ngudi dimg ddu co s& quyét dinh tlep
nhan d8i tuong vao co s& thude thdm quyén quan ly sau khi ¢6 van ban thong nhat
cua co quan quan ly truc tlep co sO.

Trudng hop d6i tugng khdng duge tiép nhan vao co s& thi ngudi ding déu co
s& phai tra 101 ngay béing vin ban va néurd ly do.

b) Cach thire thye hién: Nop hé so qua buu dién hogc tryc tiép tai Co s& tro
giup xa hoi cap tinh.

6.2. Thanh phan va s6 lrgng hd so

a) Thanh phan hd so:

- Pon cua déi twong hodic ngudi giam hd theo M3u sb 10 tai Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dmh nay;

- Ban sao gidy khai sinh dbi véi tré em, truong hop tré em bi bo roi phai lam
thi tuc déng ky khai sinh theo quy dinh cua phap lujt vé dang ky hé tich;

- X4c nhén cua co quan 'y té c6 thim quyén d6i voi trudng hop bi nhiém HIV;

- Bién ban cia Hoi dong xét duyét theo Miu sé 11 tai Phy lyc ban hanh kém
theo Nghi dinh nay va van ban dé nghl cua Uy ban nhan dan clp xi;

- Gidy t& lién quan khac (néu cd) nhu: Gidy xac nhén khuyét tat, CMND,..

- Vin ban dé nghi ctia Chu tich Uy ban nhén déan cép huyén giri co quan quan
1y co sé (neu Vao co so cua tinh).

b) S6 lwgng hd so: 01 bQ

6.3. Thoi han giai quyét: 32 ngay lam vige k& tir khi nhéan da hd so hop 1&.

6.4. Doi twong thyc hién: Pdi twong bao tr¢ xd hdi ¢6 hoan canh dic biét khé
khén (hodc ngudi glam ho dbi tuqng) quy dinh tai khoan 1 Diéu 25 Nghi dinh 50
136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cua Chinh pha.

6.5. Co‘ quan thye hign: Co s6 tro glup x4 hoi cap tinh.

6.6. Két qua thwe hién: Quyét dinh tiép nhan déi tugng ctia ngudi dimg déu co
s@.

6.7. L¢ phi: Khong
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6.8. Tén mau don, miu to khai:

- Pon d& nghj duoc tiép nhan vao co s& trg gitp xa héi (Mdu s6 10 ban hanh
kém theo Nghi dinh sé 103/2017/NP-CP).

6.9. Yéu clu, diéu kién: Khong

6.10. Ciin cir phap ly: .

- Nghj dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh phi quy dinh vé
thanh 14p, t6 chirc, hoat déng, giai thé va quan ly céc co s& trg gitip X héi.

- Théng tu sé 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 ciia B6 Lao déng-
Thuong binh va X3 hoi hudng din vé co cdu t chirc, dinh mirc nhin vién va quy
trinh, tiéu chuén trg gitp x4 hoi tai co s tro gitp x4 hoi.
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Miu sé 10: Ban hanh kém theo Nghj dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lap - Tu do - Hanh phuc

PON PE NGHI DUQ'C TIEP NHAN VAO CO SO TRO GIUP XA HQI
Kinh giri: - Uy ban nhén dan x3 (phudng, thi tran)

- Gidm doc co s& trg giip X8 hfi...eeeericeiennns

1. Ho va tén (tén d6i tugng hodic ngudi gidm ho): ....ooovvneriinieiiineriiein,
2. Ngay/thang/nam sinh: .../ ....[...... Giditinh: ...ooviriiiiiii e
3. S6 dinh danh c4 nhan hoic so thé can cude cong dén hoic Gidy CMND 5 .............
Cap ngdy ...... foeen.n fover.n. NOT CAP: <eeveevrieeeariie e v et neeeaane e eaees
4, Trd quan tai thén ................eee X4 (phuong, thi trAN) .oeevreeeiiieriiee
huyén (quén, thi x3, thanh phd) ..................... Tinh oo

HiBn Day, tOl ..ovevvverenininiiiiiiinee st s

Viy téi lam don nay dé nghi co quan c6 thdm quyén xem xét, tiép nhan hodc
trinh co quan ¢4 thim quyen tiép nhan  (Ho va tén dbi QDY oo
(Déi véi truong hop nguot gidm ho viét don thi phdi khai b6 sung cdc thong tin sau:
Ho va tén doi twong: ...o....oooeee.. Nammir ......... Sinh ngay . S it .56
dinh danh ca nhdn hoac 56 thé cdn cude coéng ddn hodc Glay CMND e R Cép
ngay .../.../... Noi CAD: et es e ee et et e
Trit qudn tgi thOn ....ocooviviiiiiiiiiiiien Xa (phuong, thi trcfn)
.................................... huyén (qudn, thi xd, thanh
PHO)eeeiieeiieaeeeee e TIR oot ) vao

chiam s6c¢, nudi dudng/str dung dich vu tai co s& trg giup xa hoi theo quy dinh.
Tbi xin cam doan thyuc hién dung ndi quy, quy dinh cua co so trg gitp xd hdi./.

..... , ngay .... thdng .... ndm

Déi twgng hodc nguwi giam h
(Ky, ghi ré ho tén)
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7. Thii tuc “Tiép nhén d6i twgng can bio vé khin cap vio co sé trg giip
x3 hdi c4p tinh”

7.1. Trinh tw va cach thirc thuc hién

a) Trinh ty thyc hién:

* Co s& ¢6 trach nhiém tiép nhan ngay cac d6i tuong cin sy bao vé khan cép
dé chim séc, nuéi dudng va hoan thi¢n céc thu tyc theo quy trinh sau:

- Buogce 1: Lap bién ban tlep nhan ¢6 chit ky cia c4 nhan hoac dai dién co quan,
don vj phat hi¢n ra dbi tuong (néu cb), chinh quyen (ho¥ic cong an) cap xi, dai dién
co s&. Pbi véi dbi tuong 1a nan nhan cia bao luc gia dinh, nan nhan bj x&m hai tinh
duc, nan nhén bi budn ban va nan nhan bj cudng birc lao dong, bién ban tiép nhin c6
chir ky cia dbi tugng (neu co thé).

- Buéc 2: Pénh gia vé mirc db tén thuong, kha nang phuc héi va nhu ciu trg
gitip cua dbi tugng dé co ké hoach tro gitip déi tugng.

- Bur6c 3: Bao dam an toan va chira trj nhimg tén thuong vé than thé hoac tinh
thin cho dbi tugng kip thoi; d6i véi tré em bi bo roi, théng béo trén cac phuong tién
théng tin dai ching trong thoi han 25 ngay 1am viéc.

- Bude 4: Quyét dinh tro gitip d6i tuong tai co s trg gitip xa hdi hoic chuyén
d6i twong vé gia dinh, cong dong.

- Buéc 5: Hoan thanh cac thu tuc, hd so cia dbi tugng theo quy dinh, Trudng
hop la tré em bj bo roi, co s thyc hién cac thu tuc khai sinh cho tré theo quy dinh
ctia phap luat vé hé tich.

b) Cach thire thl,rc hlen Nop ho so trie tiép tai Co s tro gitp xa hoi cip tinh.

7.2. Thanh phan va s6 lrgng hd so

a) Thanh phan hd so:

- Pon cua dbi tuong hodc ngudi giam ho;

- Bén sao ching minh nhén dan hoac glay t&r thy than coa dbi tuong (néu co);

- Bién ban déi véi truong hop khén cap ¢6 nguy co de doa dén tinh mang cia
dbi tuong;

- Van ban dé nghj cia Chu tich Uy ban nhén dan cip x4, noi déi tuong dang &
hoac noi phat hién thay can s bao vé khan cap;

- Vian ban d& nghj ciia Cha tich Uy ban nhan dan cép huyén giri co quan quan
1y co s& (neu vao co sO cua tinh);

b) S6 lwgng hé so: 01 bo

7.3. Thoi han gidi quyet

Tiép nhan ngay cac d6i tuo’ng cén sy bao vé khan cap vao co s0. Cac thu tuc,
hé so phai hoan thién trong 10 ngay lam viéc, ké tir khi tiép nhan déi twong, Truong
hgp kéo dai qua 10 ngay lam viéc, phai do co quan quan ly cip trén xem xét quyét
dinh.

7.4. D6i tugng thue hign: D6i tuong cin bao vé khan cap quy dinh tai khoan
2 Piéu 25 Nghi dinh sb 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cua Chinh pha.

7.5. Co quan thye hién: Co s6 trg glup x3 hoi cap tinh.

7.6. Két qua thwe hi¢n: Quyét dinh tiép nhan dé6i tuong cia ngudi dimg dau co
s& hoac chuyén déi tuong vé gia dinh, cong déng.

7.7. L phi: Khong

7.8. Tén miu don, miu t& khai: Khong quy dinh

7.9. Yéu chu, diéu kién:
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- Viéc tiép nhan cac trudng hop tré em 14 nan nhan cia bao luc gia dinh, nan
nhén bi xam hai tinh duc, nan nhan bi buén ban, nan nhan bi cudng birc lao dong, tré
em lang thang xin &n (d6i tuong can bao vé khin cap quy dinh tai khoan 2 Diéu 25
Nghj dinh s6 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cta Chinh pht) vdo co sé tro giup
xd hoi dugce thyc hi¢n theo thu tuc hanh chinh nay.

- Déi véi cac trudng hop tré em bi xam hai hodc ¢6 nguy co bi x4m hai cin ap
dung bién phap can thiép khén cép hodc tam thoi cach ly tré em khéi méi trudng hoac
ngudi gay tén hai cho tré em, do co quan Lao dong Thirong binh va X3 hoi cac cép,
co quan c6ng an cac cap, UBND cép x&, ngudi lam cong tac bdo vé tré em clp x4,
Téng dai dién thoai quéc gla bao vé tré em, cac co quan, td chirc, co s& gido duc, gia
dinh, ca nhén thyc hién, gidi quyet thi dugce thye hién theo thi tyc hanh chinh “dp
dung cdc bién phdp can thiép khdn cdp hodc tam thoi cdch ly tré em khoi moi truong
hodic ngwoi gdy ton hai cho tré em” cong bé tai Quyét dinh sb 847/Q5D-LDTBXH
ngay 09/6/2017 ctia Bd truéng Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.

7.10. Cén cir phap ly:

- Nghi dinh s6 103/2017/ND- CP ngay 12/9/2017 cua Chinh phu quy dinh vé

thanh lap, t6 chirc, hogt dong, giai thé va quan ly cac co s& trg giup xa hoi.
- Théng tr s6 33/2017/TT- BLDTBXH ngay 29/12/2017 cia By Lao ddéng-

Thuong binh va X4 hdi huéng dan vé co chu td chuc, dinh mic nhan vién va quy
trinh, tiéu chudn tro gitp xa héi tai co sé trg gitp x4 hdi.
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8. Thi tuc “Tiép nhan ddi twomg tw nguyén vio co s& trg giap xa hoi cap
tinh”

8.1. Trinh tw va cich thirc thyc hién

a) Trinh ty thwe hién:

- Bude 1: Dbi tuong ty nguyén ndp hé so tai co sé trg giup x& hoi cap tinh

- Buoc 2: Co s trg gitp x4 hdi cép tinh xem xét, ky hop déng.

b) Cach thirc thyre hién: Nop hd so qua buu dién hoic truc tiép tai Co s tro
gitip xa hgi cép tinh.

8.2. Thanh phan vii s0 lwrong ho so

a) Thanh phan hé S0

- Hop ddng cung cap dich vu trg gitip x4 hoi theo Miu s6 12 tai Phu luc ban
hanh kém theo Ngh1 dinh nay;

- Ban sao glay chimg minh nhin dan ho#c thé cin cudc cong dan hoédc h chiéu
hodc chimg thyc c4 nhan hop phép khac ciia dbi twong.

b) $6 lwong hd so: 01 bd

8.3. Thoi han gidi quyét: Theo thoa thuin.

8.4. D6i twong thuwe hién: Di twong tr nguyén st dung dich vu tro gilip xa
hoi tai co sd.

8.5. CO' quan thwe hign: Co s& trg giip x& hdi cap tinh.

8.6. Két qua thwe hi¢n: Hop dong cung cép dich vu duoc ky két; Quyét dinh
tiép nhan clia nguoi dimg dédu co sd.

8.7. L& phi: Theo quy dinh.

8.8. Tén mAu dom, méu t& khai:

- Hop ddng cung cap dich vu trg gitip xa hoi (Mdu s6 12, ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 1 03/201 7/NB—CP)

8.9. Yéu ciu, diéu kién: Déi tugng tu nguyén st dung dich vu trg gitip x4 hdi
tal co s0.

8.10. Can cir phap ly:

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngdy 12/9/2017 cia Chinh phu quy dinh vé
thanh 1ap, t6 chirc, hoat d6ng, giai thé va quéan 1y cac co sé tro gitip x4 hoi.

- Théng tu sb 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cia B Lao dong-
Thuong binh va X3 h6i huéng din vé co cau 5 chirc, dinh mtrc nhan vién va quy
trinh, tiéu chuén trg giup x3 hi tai co s& trg giup xa hoi.
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MAu s6 12: Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 103/2017/NP-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

_TEN CO QUAN CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO SO TRQ GIUP XA HQI Pgc lip - Tr do - Hanh phic
Sé: .../ Hb-.... ,ngay thing ndm 200...

HQP PONG CUNG CAP DICH VU TR(Q GIUP XA HQI
Cham séc, trg givp dbi tuong tai .......coovvenee.. (tén co s@)

Cén cr Nghj dinh sé..../2017/NP-CP ngay .thang...nim... cua Chinh phu quy
dinh v& thanh 14p, t6 chitc, hoat ddng, giai thé va quan ly cac co sd trg giup xa héi;
Hom nay, ngay ...... thang ..... ndm 20.., tal ... ,
ching t6i gdm cé:
A. Da.l dién (Tén co sd), Bén A:

1.ONG/MA oot Chire vy: Giam déc

2.0NZ/MDA ...uivieiiee e (03114 oY1 | U
O J N 1| PRSP U R TR TR PEE
B. Dai dién cho déi tugng, Bén B

1.ONG/MDA ..o I3 oot e e
2.0DE/MA ...oovvniiiiii e I3 e eee et r e e e e e e
D )T ) 11 LA T L T T

Hai bén d4 cing nhau trao déi thao luan vé viéc ky két hop dong chiam séc, trg
giﬁp dbi tuong véi nhung diéu khoan sau:

Dleu 1. Trach nhiém cia (TEN €O SG) ..uvvviriieiniiiiiiiiii e
tiép nhan chim séc, trg gilip Sng/ba/chau: ..ot

(Co hé so cd nhdn, gzay khdm sirc khoe, gidy khai sinh kém theo)

Ong/ba dugc phin dén & tai: Phong ....... nha ............. (hoic t6, nhém
..................................................................................................... )
Mitc sinh hoat phi ......cvvveiiiiii d/ngay (hodc thang)
Pidu 2. Trach nhiém cua d8i tuong: Trong thdi gian séng tai .................. Ong/ba

phai tusn thu cdc néi quy, quy dinh ciia co s& va tich cyc hoa nhép, tham gia cac hoat
dong chung cta co so.
Piéu 3. Thoi han hop ddng va kinh phi:
1. Thoi han hop ddng: T ngdy ..... thing .... ndm ... dén ngay .... thang nim ......
2. Kinh phi:
Bén B c6 trach nhiém déng kinh phi cho bén A theo théa thuén gifra hai bén la
............... dong/thang Thoi gian dong vveeerrr....13n, 140 tha nhit duge thyc hién
ngay sau ky Hop dbng nay (chuyén khodn hodc tién mdt).
Hop dbng niy dugc lam thanh 04 ban, bén A gifr 03 ban, bén B giir 01 ban va cé gia
tri phap ly nhu nhau.
PAI DIEN BEN B PAI DIEN BEN A
GIAM POC CO SO TGXH
(Ky, dong ddu)
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9. Thik tuc “Dirng trg gitp xa hdi tai co s& trg giip xi hdi cip tinh”

9.1. Trinh tyr va cach thirc thye hién

a) Trinh ty thwe hién:

- Buoc 1: Péi tuong st dung dich vu hoac ngudi glam hd, than nhan hoéc gia
dinh, c4 nhan nhan chim séc, nudi dudng hodc cha me nuéi ciia dbi twgng c6 don dé
nghi giri ngudi dimg déu co sé.

- Buoc 2: Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir khi nhan dwoc don, ngudi
dimg dAu co sd quyét dinh dimg trg gitip x4 hoi.

- Bude 3: Co so 1ap bién ban ban giao dbi tugng vé gia dinh, cong ddng cb xé4c
nhén ciia UBND cAp x4 hoic thanh Iy hop dbng dich vu trg gitip xa hdi.

b) Céch thirc thyre hién: Nop hb so qua buu dién hoac tryc tiép tai Co s¢ tro
gitip xa hdi cAp tinh.

9.2. Thanh phan va s6 hrong hé so

a) Thanh phin hé so:

- Don dé nghi dimg trg gitp xa héi.

b) S6 lwong hd so: 01 b

9.3. Thorl han giai quyét: 7 ngay lam viéc ké tir khi nhan di hd so hop 1é

9.4. Doi tqu’ng thwe hién: Pbi tugng sit dung dich vu hoédc nguoi glam ho,
than nhan hodc gia dinh, ¢4 nhan nhan chim séc, nuéi dudng hodc cha me nubi cua
d6i twong.

9.5. Co’ quan thye hi¢n: Co s trg gxup xa héi.

9.6. Két qua thye hign: Quyét dinh ciia ngudi dimg diu co sé trg gitip xa hoi.

9.7.L¢ phl Khoéng

9.8. Tén miu don, miu to khai:

- Pon d& nghi dimg tr¢ gitp x4 héi (Mau s6 13 ban hanh kém theo Nghi dinh
56 103/201 7/ND-CP)

9,9. Yéu ciu, diéu ki¢n:

a) Két thic quan 1y trudng hop theo quyét dinh ciia ngudi dimg déu co so;

b) Ngudi gidm hd, gia dinh hodc gia dinh, cd nhan nhén chim so6c, nudi dudng
cb don dé nghi;

c) Péi tugng dugc nhén 1am con nudi theo quy dinh ctia phép luét con nu6i

d) Pi tugng du 18 tudi. Truong hop tir 18 tudi tré 1én dang hoc cac cap hoc
phd théng, hoc nghé, trung hoc chuyén ‘nghiép, cao ding, dai hoc thi tiép tuc duoc
chdm séc, nudi dudng tai co s& cho dén khi t5t nghiép van bing thir nhit nhung
khong qua 22 tudi;

d) Co s& khéng c6 kha ning cung cip dich vu trg gittp x4 hdi phit hop cho dbi
tuong;

e) Déi twong khong lién hé trong vong 1 thang;

g) Péi twong dé nghi dimg hoat d6ng tro gitip xa hoi;

h) D6i tugng chét hosic mét tich theo quy dinh cuia phép luat;

1) K&t thic hop ddng cung c4p dich vu tro gitip x4 hdi;

k) Truong hop khac theo quy dinh cua phap luat.
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9.10. Céan cr phap ly:
- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh phu quy dinh vé

thanh l4p, té chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy cac co s& trg gitip x3 héi.
- Théng tu sb 33/2017/TT- BLDTBXH ngay 29/12/2017 cta B Lao dong-
Thuong binh va X3 héi huéng din vé co chu td chirc, dinh mirc nhén vién va quy

trinh, tiéu chudn trg gitp xa hoi tai co s& trg giop x4 héi.
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MAu s6 13: Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
ctia Chinh phu

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

PON PE NGHI DUNG TRQ GIUP XA HOI
Kinh giri: Giam doc co s6 trg giup x4 héi....

1. Ho va tén (tén d6i tugng hodc ngudi gidm hg): ..................... Nam, nif .........

2.Sinh ngay ............. thang ......... 111 1 PP

3. $6 dinh danh c4 nhan hodc s thé can cudc cong dan hoic Gidy CMND $0 ... Cp

ngay ..../..../..... Noi AP ettt et e

4, Tri quan tai thdn ................cceee X3 (phuong, thi trAN) oo

huyén (quén, thi xa, thanh pho) ............................. Tinh ..o
Téi 1am don nay dé nghl Giam dbc co sé trg glup x4 hoi ...... Xem Xxét, giai

quyet cho ............... (Ho va tén déi tuong), (D61 véi truong hop nguoi gidm hg

viét don thi phdi khai bé sung cdc thong tin sau:

Ho va tén doi BEONG: oo Nam, nif. ....... Sinh ngay.../...... locers

S6 dinh danh cd whdn hodc sé thé cdn cubce cong dan hodc Gidy CMND 56

.............. Capngay .....l........Noi CAD: <o vieeeriee e

Trii qudn tai thon .................... Xa (phuong, thi trdn) .......coovuevnienereiiecnan,

huyén (quan thi xa, thanh phé)................ Tinh oo )

ding sir dung dich vu trg giup xa héi tai co sé va dugc hd trg hda nhip cong dong.

Ly do d& nghi dimg trg gitp X8 hoi tai CO SO ....vvirniiiriiiiiee e

Tran trong cam on./.
...... , ngay ... thang .... ndm .....

Péi twong hodic ngudi gidm ho
(Ky, ghi ro ho tén)
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